5. Môn học, hoạt động giáo dục môn ĐẠO ĐỨC (Bộ sách Cánh diều)
- Thời lượng 1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết.
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh bổ sung 
(nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	 Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	Biết ơn người lao động
	Bài 1: Người lao động quanh em (T1)
	1 
	
	

	2
	
	Bài 1: Người lao động (T2)
	2 
	
	

	3
	
	Bài 2: Em biết ơn người lao động (T1)
	3 
	
	

	4
	
	Bài 2: Em biết ơn người lao động (T2)
	4 
	
	

	5
	Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
	Bài 3: Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (T1)
	5 
	
	

	6
	
	Bài 3: Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (T2)
	6 
	
	

	7
	
	Bài 4:  Em thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (T1)
	7 
	
	

	8
	
	Bài 4:  Em thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (T2)
	8 
	
	

	9
	
	Bài 4:  Em thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (T3)
	9 
	
	

	10
	
	Ôn tập giữa HK1
	10 
	
	

	11
	Yêu lao động
	Bài 5: Em yêu lao động (T1)
	11 
	
	

	12
	
	Bài 5: Em yêu lao động (T2)
	12 
	
	

	13
	
	Bài 6: Em tích cực tham gia lao động (T1)
	13 
	
	

	14
	Tôn trọng tài sản của người khác
	Bài 6: Em tích cực tham gia lao động (T2)
	14 
	
	

	15
	
	Bài 7: Em tôn trọng tài sản của người khác (T1)
	15 
	
	

	16
	
	Bài 7: Em tôn trọng tài sản của người khác (T2)
	16 
	
	

	17
	
	Bài 7: Em tôn trọng tài sản của người khác (T3)
	17 
	
	

	18
	
	Ôn tập tổng hợp cuối HK1
	18 
	
	

	19
	Bảo vệ của công
	Bài 8: Em bảo vệ của công (T1)
	19 
	
	

	20
	
	Bài 8: Em bảo vệ của công (T2)
	20 
	
	

	21
	
	Bài 8: Em bảo vệ của công (T3)
	21 
	
	

	22
	Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè
	Bài 9: Em làm quen với bạn bè (T1)
	22 
	
	

	23
	
	Bài 9: Em làm quen với bạn bè (T2)
	23 
	
	

	24
	
	Bài 9: Em làm quen với bạn bè (T3)
	24 
	
	

	25
	
	Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè (T1)
	25 
	
	

	26
	
	Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè (T2)
	26 
	
	

	27
	
	Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè (T3)
	27 
	
	

	28
	
	Ôn tập giữa HK2
	28 
	
	

	29
	Quý trọng đồng tiền
	Bài 11: Em quý trọng đồng tiền (T1)
	29 
	
	

	30
	
	Bài 11: Em quý trọng đồng tiền (T2)
	30 
	
	

	31
	
	Bài 11: Em quý trọng đồng tiền (T3)
	31 
	
	

	32
	Quyền và bổn phận của trẻ em
	Bài 12: Em thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em (T1)
	32 
	
	

	33
	
	Bài 12: Em thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em (T2)
	33 
	
	

	34
	
	Bài 12: Em thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em (T3)
	34 
	
	

	35
	
	Ôn tập tổng hợp cuối năm
	35 
	
	



